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	 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:       /2023 /TT-BLĐTBXH
              

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023


THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế  
Căn cứ Bộ luật lao động  ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ  về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. 
Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Thông tư này hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây được viết là khu công nghiệp). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh); 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội); 

3. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây được viết là Ban quản lý khu công nghiệp); 

4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp.

Chương II

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
 Điều 3. Cơ quan ủy quyền, cơ quan được ủy quyền

1. Cơ quan ủy quyền: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Cơ quan được ủy quyền: Ban quản lý khu công nghiệp.
Điều 4. Nguyên tắc ủy quyền 

1. Đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp. 
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
3. Ủy quyền một hoặc tất cả nội dung công việc do cơ quan uỷ quyền và cơ quan được uỷ quyền trao đổi, thống nhất và phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức bộ máy làm công tác lao động của Ban quản lý khu công nghiệp.
Điều 5. Hình thức, thời hạn ủy quyền 
1. Ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản uỷ quyền được lập thành 03 (ba) bản theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế).

2.  Uỷ quyền phải xác định thời hạn và được ghi cụ thể trong văn bản uỷ quyền.  
Điều 6. Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn 
Cơ quan ủy quyền có quyền chấm dứt ủy quyền trước thời hạn khi xét thấy cơ quan được ủy quyền thực hiện không đúng nội dung đã được ủy quyền.

Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do, gửi cho cơ quan được ủy quyền và các cơ quan có liên quan.

Điều 7. Nội dung ủy quyền
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:

1. Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động.

2. Nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ  về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Chương III
PHÂN CẤP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban quản lý khu công nghiệp trong quản lý nhà  nước về lao động trong khu công nghiệp
Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:
1. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 14, Điều 18, Điều 21 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP).

2. Báo cáo tình hình thay đổi, sử dụng lao động trong khu công nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia được thực hiện theo quy định tại  khoản 3 Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (sau đây được viết là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP).
3.  Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

4. Nhận thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60  Bộ luật Lao động


5. Nhận thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
Điều 9. Đầu mối, cách thức thực hiện 
Ban quản lý khu công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nộp hồ sơ, thủ tục thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8 về Ban quản lý khu công nghiệp để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
Điều 10. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Tổ chức, triển khai nội dung phân cấp, uỷ quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư này.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban quản lý khu công nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp đã được phân cấp, uỷ quyền.

3. Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện phân cấp, ủy quyền.

4. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý để gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) trước ngày 15 tháng 01 theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban quản lý khu công nghiệp 
1. Căn cứ vào Bộ luật lao động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động và văn bản ủy quyền, Ban quản lý khu công nghiệp trực tiếp thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các công việc đã được phân cấp, ủy quyền, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

2. Chịu trách nhiệm trước cơ quan ủy quyền và pháp luật về việc thực hiện ủy quyền.

3. Thông báo các nội dung quản lý nhà nước về lao động đã được phân cấp, uỷ quyền tới tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động đối với những công việc đã được phân cấp, ủy quyền.
4. Định kỳ hằng năm, Ban quản lý khu công nghiệp báo cáo tình hình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp đã được phân cấp, uỷ quyền gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 01 theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 
Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý:
1. Chủ trì, phối hợp Ban quản lý khu công nghiệp trong việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp và tổng hợp, báo cáo chung tình hình thực hiện quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện phân cấp, uỷ quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày   tháng    năm 2023.

Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý vướng mắc liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng  theo các văn bản quy phạm pháp luật mới.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, hướng dẫn./.

 

	 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PC.

	 BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


 


PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2023/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
…..(1)..., ngày…… tháng….. năm....
ỦY QUYỀN
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong ...(2)...
Căn cứ Bộ luật lao động  ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ  về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Căn cứ Thông tư số   /2023/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Bên ủy quyền: ...(3)... ủy quyền cho Ban quản lý ...(4)... thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo các nội dung sau:
Điều 1. Công việc được ủy quyền
..........................................................(5)………………………………………
.............................................................…………………………………………
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền
Bên ủy quyền có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công việc đã ủy quyền cho Ban quản lý và thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số    /2023/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 
Ban quản lý ...(4)... có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng nội dung đã được ủy quyền và các quy định tại Thông tư số       /2023/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.  
Điều 3. Thời hạn ủy quyền
Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ...tháng... năm ...
Điều 4. Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn
Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn thực hiện theo Điều 6 Thông tư  Thông tư số   /2023/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 
Điều 5. Hiệu lực của văn bản ủy quyền
Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn bản ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế)./.
 
	ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

	 
Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- UBND tỉnh …;
- Sở LĐTB&XH …;
- Ban Quản lý KCN...;
- Các doanh nghiệp trong KCN, KKT, (để thực hiện);
- Lưu: UBND tỉnh...; Sở LĐTB&XH...; 
Ban quản lý KCN...
	 


Ghi chú:
(1) Địa danh
(2) Tên khu công nghiệp
(3) Tên cơ quan ủy quyền
(4) Tên Ban quản lý
(5) Liệt kê từng nội dung công việc theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này
PHỤ LỤC II
 (Ban hành kèm theo Thông tư số     /2023/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP...
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế)
I. Tình hình ủy quyền, thời hạn ủy quyền, kết quả thực hiện công việc được ủy quyền của Ban quản lý khu công nghiệp
	STT
	Nội dung
	Có hay không ủy quyền cho Ban quản lý KCN
	Thời hạn ủy quyền; từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
	Văn bản ủy quyền, ngày, tháng, năm ký
	Kết quả thực hiện công việc được ủy quyền của Ban quản lý khu công nghiệp

	Những khó khăn, vướng mắc. Kiến nghị, đề xuất

	
	
	Có
	Không
	
	
	
	

	1
	 Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	
	

	 2
	 Nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
	 
	 
	 
	 
	
	


II. Tình hình thực hiện các nội dung phân cấp của Ban quản lý khu công nghiệp
	STT
	Nội dung phân cấp
	Khó khăn, vướng mắc
	Kiến nghị, đề xuất
	Ghi chú

	1
	Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp
	
	
	

	2
	Báo cáo tình hình thay đổi, sử dụng lao động trong khu công nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia 
	
	
	

	3
	Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp 
	
	
	

	4
	Nhận thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm 
	
	
	

	5
	Nhận thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
	
	
	


III. Tình hình doanh nghiệp, người lao động trong khu công nghiệp; số cán bộ trong Ban quản lý khu công nghiệp phụ trách công tác lao động
	STT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số cán bộ Ban quản lý khu công nghiệp phụ trách công tác lao động
	 

	2
	Số doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	 

	3
	Số lao động trong khu công nghiệp
	 

	4
	Số lao động là người nước ngoài trong khu công nghiệp
	


DỰ THẢO


NGÀY 08/11/2022
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